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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH BAN HÀNH NĂM 2022
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 ngày 6 tháng 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 09/TTr-STP ngày 24 tháng 01 năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành năm 2022.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Lưu: VT, các VP.
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DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH BAN HÀNH NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)
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	1
	Quyết định
	Quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Điểm c khoản 6 Điều 99 Luật Giáo dục năm 2019
	Áp dụng đối với trẻ mầm non; học sinh đăng ký tuyển sinh đầu cấp
	Quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh
	- Quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh đầu cấp trong các cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập; không áp dụng Quy định này đối với trường trung học phổ thông dân tộc nội trú. 

- Đối tượng áp dụng: trẻ mầm non đăng ký tuyển sinh vào cơ sở giáo dục mầm non công lập; học sinh đăng ký tuyển sinh đầu cấp vào các cấp học phổ thông công lập; các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan. 

- Nguyên tắc xác định mức thu dịch vụ tuyển sinh: tính đúng, tính đủ, thu đủ bù đắp chi phí. 

- Các chi phí phục vụ công tác tuyển sinh là chi phí thực tế cho công tác tuyển sinh thực hiện theo các quy định hiện hành của nhà nước.
	Quý I năm 2022
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Sở Tài chính; Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

	2
	Quyết định
	Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 18/2014/QĐ- UBND ngày 07/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định phân công trách nhiệm trong hoạt động quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Khoản 3 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020
	Các sở, ngành có chức năng quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức, cá nhân khác có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh
	Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 18/2014/QĐ- UBND
	Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND
	Quý II năm 2022
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
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	Quyết định
	Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ- UBND ngày 25/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
	Khoản 3 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020
	- Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

- Không áp dụng đối với các hoạt động vật liệu nổ công nghiệp phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng và trong các trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật.
	Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ- UBND
	Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND
	Tháng 11 năm 2022
	Sở Công thương
	Các sở, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

	4
	Quyết định
	Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 25/2019/QĐ- UBND ngày 02/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Khoản 3 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020
	- Các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành công thương. 

- Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành công thương trên địa bàn tỉnh. 

- Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
	Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 25/2019/QĐ- UBND
	Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND
	Quý II năm 2022
	Sở Công thương
	Các sở, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
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	Quyết định
	Về việc bãi bỏ Quyết định số 10/2015/QĐ- UBND ngày 15/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Khoản 3 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020
	Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
	Bãi bỏ Quyết định số 10/2015/QĐ- UBND
	Bãi bỏ Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND
	Quý III, IV năm 2022
	Sở Nội vụ
	Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố
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	Quyết định
	Điều chỉnh Quyết định số 48/2019/QĐ- UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Khoản 1 Điều 114 Luật Đất đai năm 2013
	- Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Người sử dụng đất theo quy định tại Điều 5 Luật Đất đai năm 2013 khi Nhà nước thu hồi đất.
	Quy định này điều chỉnh Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020- 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cho phù hợp với thực tế tại địa phương
	Điều chỉnh Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND
	Năm 2022
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

	II
	VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BAN HÀNH THEO PHÂN CẤP CỦA NGHỊ ĐỊNH
	VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BAN HÀNH THEO PHÂN CẤP CỦA NGHỊ ĐỊNH
	VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BAN HÀNH THEO PHÂN CẤP CỦA NGHỊ ĐỊNH
	VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BAN HÀNH THEO PHÂN CẤP CỦA NGHỊ ĐỊNH
	VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BAN HÀNH THEO PHÂN CẤP CỦA NGHỊ ĐỊNH
	VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BAN HÀNH THEO PHÂN CẤP CỦA NGHỊ ĐỊNH
	VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BAN HÀNH THEO PHÂN CẤP CỦA NGHỊ ĐỊNH
	VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BAN HÀNH THEO PHÂN CẤP CỦA NGHỊ ĐỊNH
	VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BAN HÀNH THEO PHÂN CẤP CỦA NGHỊ ĐỊNH

	1
	Quyết định
	Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho các mô hình khuyến nông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông
	Hộ nông dân, trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan
	Quy định định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho các mô hình khuyến nông trên địa bàn tỉnh
	Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho các mô hình khuyến nông thuộc các lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, bảo quản chế biến trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Năm 2022
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Sở Tài chính; Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan

	2
	Quyết định
	Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và xác định số lợi bất hợp pháp do việc thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Điểm c khoản 3 Điều 3 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; khoản 1 Điều 3 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
	Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất, cho thuê đất, vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
	Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và xác định số lợi bất hợp pháp do việc thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Quý I năm 2022
	Sở Tài chính
	Sở Tài nguyên và Môi trường; Cục Thuế tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
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	Quyết định
	Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình
	Khoản 2 Điều 7 và điểm b khoản 2 Điều 9 Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp
	Các cơ quan Nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình
	Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình
	Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình
	Quý II năm 2022
	Sở Tài chính
	Các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
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	Quyết định
	Phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thỏa thuận xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa
	Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
	Phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thỏa thuận xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính trên địa bàn tỉnh
	Giao cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thỏa thuận xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính trên địa bàn các huyện, thành phố
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